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Tình trạng và 

địa 

điểm xảy ra tai 

nạn

Dạng khuyết tật
Nhu cầu 

hổ trợ

Khả năng thực

 hiện mô hình
Ghi chú

1 Cao Đình Tuấn 1962 0354974847 Thôn 5
Đào cây

 năm 1986

Bị phổi, bụng 

và đùi phải Bò giống Có NLLĐ

2 Lê Tư Phong 1955 0943868749 Thôn 10
Làm ruộng

 năm 1996
Cụt 1/3 tay phải Bò giống Có NLLĐ

3 Lê Xuân Quang 1973 0944335061 Thôn 3
Chơi đùa

năm 1977

Hỏng mắt phải,

 ảnh hưởng đầu
Bò giống Có NLLĐ

4 Trương Thành Quả 1961 0399082590 Thôn 2
Lao động SX

năm 1993
Cụt 2 ngón tay Bò giống Có NLLĐ

5 Trần Đình Thống 1965 0904977210 Thôn 5
Khai hoang

năm 1987

Cụt 3 ngón

bàn tay trái
Bò giống Có NLLĐ

6 Trương Minh Đương 1966 0914238187 Thôn 2
Khai hoang

năm 1986

Bị vùng đầu,

đứt ruột
Bò giống Có NLLĐ

7 Nguyễn Văn Thanh 1954 0763015133 Thôn 7
Khai hoang

năm 1996
Khuyết tật nặng Gà giống Có NLLĐ

8 Nguyễn Văn Điểm 1953 0826316125 Thôn 7
Khai hoang

năm 1990

Cụt 1 ngón 

tay trái
Bò giống Có NLLĐ

9 Cao Viết Kiện 1959 0346479651 Thôn 4
Lao động SX

năm 1996

Cụt tay trái,

mù mắt phải
Bò giống Có NLLĐ

10 Cao Thanh Thế 1962 0366408500 Thôn 4
Lao động SX,

năm 1976

Hỏng mắt phải,

cụt ngon tay trỏ
Bò giống Có NLLĐ

11 Lê Khuyến 1946 0822775501 Thôn 5
Đi khai hoang

năm 1976

Cụt tay phải, 

sức khỏe yếu
Bò giống Có NLLĐ

12 Nguyễn Văn Linh 1963 0886590644 Thôn 8
Làm ruộng

năm 1096
 Mù mắt trái Bò giống Có NLLĐ

13 Hoàng Văn Giang 1982 0879432448 Thôn 6
Làm ruộng

năm 1990

Bị cụt 2 ngón 

tay phải
Bò giống Có NLLĐ
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14 Nguyễn Văn Quế 1964 0984072672 Thôn 6
Lao động SX,

năm 1992

Cụt 2 ngón 

tay trái
Bò giống Có NLLĐ

15 Nguyễn Văn Thắng 1957 0973258279 Thôn 6

Khai hoang 

ruộng

năm 1984

Cụt 2 ngón

tay trái
Gà giống Có NLLĐ

16 Phạm Thanh Long 1962 0327478980 Thôn 1
Đi chăn bò

năm 1977

Gãy xương vai,

Hỏng 1 mắt
Bò giống Có NLLĐ

17 Lê Xuân Hiền 1977 0886820785 Thôn 3
Làm ruộng

năm 1995
Cụt ba ngón tay Bò giống Có NLLĐ

18 Nguyễn Ngọc Lợi 1958 0853376276 Thôn 1
Khai hoang

năm 1995
Bị khiếm khuyết Bò giống Có NLLĐ

19 Lê Văn Phê 1957 0829786099 Thôn 6
Khai hoang

năm 1995
Cụt ngón tay Bò giống Có NLLĐ

20 Nguyễn Huệ 1971 0816429277 Thôn 2
Khai hoang

Năm 1994
Cụt ngón tay Bò giống Có NLLĐ

21 Lê Xuân Hoàn 1971 0856117632 Thôn 3
Khai hoang

năm 1990
Cụt 2 ngón tay Bò giống Có NLLĐ

22 Nguyễn Thị Hương 0399265801 Thôn 5
Lao động SX

năm 1990
Bị thương ở chân Bò giống Có NLLĐ

23 Nguyễn Ngọc Lĩnh 1970 0942808540 Thôn 3
Khai hoang

năm 1989

Cụt ngón tay áp út

bàn tay trái
Bò giống Có NLLĐ

24 Nguyễn Quang Phong 1954 0394371237 Thôn 2
Xã Xuân Trạch

năm 1979

Cụt 3 ngón

 tay phải
Gà giống Có NLLĐ
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